
Đvt: đồng

Ngày Thu Chi Tồn

3,314,671,975

01-07-18 Bé Nâu (Q8) ủng hộ KTX 200,000 3,314,871,975

02-07-18 MTQ có số GD 0207180590588001 CMTX T7 500,000 3,315,371,975

Chị Nguyễn Thị Thuy Linh CMTX T7 200,000 3,315,571,975

Chi phí ngày 02/07/2018 2,200 3,315,569,775

03-07-18 Anh Tự (Q10) ủng hộ KTX 500,000 3,316,069,775

Chị Trúc Linh ủng hộ KTX 1,000,000 3,317,069,775

Chị Hàn Nguyễn Ngọc Thuận ( Bình tân) ủng hộ KTX 500,000 3,317,569,775

Tiền bán phiếu cơm ngày 03/7/18 (273 phần) 546,000 3,318,115,775

Chi phí ngày 03/07/2018 715,000 3,317,400,775

04-07-18 Chị Ngân (Q10 ) ủng hộ KTX 500,000 3,317,900,775

05-07-18 Martin Nguyễn ủng hộ KTX 100USD 2,300,000 3,320,200,775

Anh Thành (Q11) ủng hộ KTX 500,000 3,320,700,775

Chị Vương Mỹ Lan (Q10) ủng hộ KTX 200,000 3,320,900,775

Anh Như (Q10) ủng hộ KTX 1,000,000 3,321,900,775

Anh Toàn ( Cựu SV BK) ủng hộ KTX 1,200,000 3,323,100,775

Tiền bán phiếu cơm ngày 05/7/18 (276 phần) 552,000 3,323,652,775

Chi phí ngày 05/07/2018 656,100 3,322,996,675

06-07-18 Anh chị Khải Nguyên - Bội Quân (Q11) ủng hộ KTX 1,000,000 3,323,996,675

Anh Tấn Nguyên (Q10 ) ủng hộ KTX 500,000 3,324,496,675

Chi phí ngày 06/07/2018 470,000 3,324,026,675

07-07-18 Anh Do Huu Minh CMTX T7 500,000 3,324,526,675

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2000đ SÀI GÒN THÁNG 07/2018

Chi Tiết

Tồn tháng 06/2018



Anh Lương Ngọc Sự (Q5) ủng hộ KTX 300,000 3,324,826,675

Anh Sấm ủng hộ KTX 200,000 3,325,026,675

Anh Minh (Q10) ủng hộ KTX 2,000,000 3,327,026,675

Tiền bán phiếu cơm ngày 07/7/18 (2511 phần) 502,000 3,327,528,675

Chi phí ngày 07/07/2018 680,000 3,326,848,675

09-07-18 Chị Khuulanhuong CMTX T7 200,000 3,327,048,675

Ông Bà Họ Huỳnh (Q6) ủng hộ KTX 1,000,000 3,328,048,675

Anh Tăng Quân Nam (Q10) CMTX T7 2,000,000 3,330,048,675

Chi phí ngày 09/07/2018 350,000 3,329,698,675

10-07-18 Chị Hồng Ngọc (Bình Phước) ủng hộ KTX 800,000 3,330,498,675

Tiền bán phiếu cơm ngày 10/7/18 (271 phần) 542,000 3,331,040,675

Chi phí ngày 10/07/2018 1,852,000 3,329,188,675

11-07-18 Chị ADTB CMTX T7,8 500,000 3,329,688,675

Chi phí ngày 11/07/2018 360,000 3,329,328,675

12-07-18 Anh Thanh (Q8) ủng hộ KTX 1,000,000 3,330,328,675

Anh Huỳnh Quốc Hưng (Bình Dương) ủng hộ KTX 1,000,000 3,331,328,675

Tiền bán phiếu phiếu cơm ngày 12/7/18 (256 phần) 512,000 3,331,840,675

Chi phí ngày 12/07/2018 712,000 3,331,128,675

14-07-18 GĐ Nguyễn Thị Xuân Mai (Q3) ủng hộ KTX 2,000,000 3,333,128,675

Cô Lý Cẩm Linh (Úc) ủng hộ KTX 5,000,000 3,338,128,675

Cô Lê Hoàng Oanh (Q10) ủng hộ KTX 1,000,000 3,339,128,675

Tiền bán phiếu cơm ngày 14/7/2018: (270 phần) 540,000 3,339,668,675

Chi phí ngày 14/07/2018 1,946,000 3,337,722,675

Lương  Kỳ 1 T7 C Nga 1,000,000 3,336,722,675

Lương  Kỳ 1 T7 C Nghĩa 500,000 3,336,222,675



Lương  Kỳ 1 T7 Tuấn Tú 2,000,000 3,334,222,675

16-07-18 Chi phí ngày 16/07/2018 750,000 3,333,472,675

17-07-18 Chị La Thị Nhung ủng hộ KTX 500,000 3,333,972,675

Cô Mỹ Linh ủng hộ KTX 500,000 3,334,472,675

Diệu Hòa (Tân Phú) CMTX 500,000 3,334,972,675

Anh Quang ủng hộ KTX 500,000 3,335,472,675

Anh Thiện Chí ( Tân Phú) ủng hộ KTX 200,000 3,335,672,675

Anh TIến (Q3) ủng hộ KTX 200,000 3,335,872,675

Tiền bán phiếu cơm ngày 17/7/2018 (265 phần) 530,000 3,336,402,675

Chị Kimnhut CMTX T7 200,000 3,336,602,675

Chi phí ngày 17/07/2018 250,000 3,336,352,675

18-07-18 Chị Đoàn Thị Minh Hằng CMTX 300,000 3,336,652,675

Bé Huỳnh Thanh Trúc ủng hộ KTX 2,000,000 3,338,652,675

19-07-18 Anh Lại Anh Việt (Q10) CMTX 200,000 3,338,852,675

Anh Lại Việt Phương (Q10) CMTX 200,000 3,339,052,675

Anh Lại Việt Phong (Q10) CMTX 200,000 3,339,252,675

Chú Nguyễn Đức Quân (Mỹ) CMTX 500,000 3,339,752,675

Chị Đỗ Thị Phúc ủng hộ KTX 500,000 3,340,252,675

Chị Vũ Thị Báu ủng hộ KTX 2,000,000 3,342,252,675

Anh Minh - Chị Cẩm (Q2) ủng hộ KTX 1,200,000 3,343,452,675

Anh Hiếu ủng hộ KTX 1,200,000 3,344,652,675

Tiền bán phiếu cơm ngày 19/7/2018 (259 phần) 518,000 3,345,170,675

Chi phí ngày 19/07/2018 51,970,000 3,293,200,675

20-07-18 Chi phí ngày 20/07/2018 550,000 3,292,650,675

21-07-18 Anh Đặng Văn Thành ủng hộ KTX 500,000 3,293,150,675



Tiền bán phiếu cơm ngày 21/7/2018 (271 phần) 542,000 3,293,692,675

Chi phí ngày 21/07/2018 210,000 3,293,482,675

24-07-18 Anh 5 Chánh - Anh 6 Kiệt (Mỹ) ủng hộ KTX 2,000,000 3,295,482,675

Tiền bán phiếu cơm ngày 24/7/2018 (258 phần) 516,000 3,295,998,675

Chi phí ngày 24/07/2018 1,630,000 3,294,368,675

25-07-18 Lãi T7 ATM 7,098 3,294,375,773

Chi phí ngày 25/07/2018 600,000 3,293,775,773

26-07-18 Dao Hong Bui ủng hộ KTX 100 USD 2,320,000 3,296,095,773

Bạn Ngân (Q10) CMTX 500,000 3,296,595,773

Tiền bán phiếu cơm ngày 26/7/2018 (266 phần) 532,000 3,297,127,773

Chi phí ngày 26/07/2018 963,000 3,296,164,773

27-07-18 Cô Huỳnh Thị Yến Xuân ủng hộ KTX 1,000,000 3,297,164,773

28-07-18 Anh Cổ Minh Triết - Cổ Trâm Anh CMTX 500,000 3,297,664,773

Tiền bán phiếu cơm ngày 28/7/2018 (260 phần) 520,000 3,298,184,773

Chi phí ngày 28/07/2018 2,065,000 3,296,119,773

30-07-18 Lãi STK 1T 1,101,166 3,297,220,939

31-07-18 Cô Nguyễn Thị Phi Hường (Q10) CMTX 200,000 3,297,420,939

Chú Thành (Q11) CMTX 300,000 3,297,720,939

Anh Như (Q10) ủng hộ KTX 1,000,000 3,298,720,939

Cô Trần Thị Lệ Hà (Bỉ) ủng hộ KTX 800,000 3,299,520,939

Tiền bán phiếu cơm ngày 31/7/2018 (260 phần) 520,000 3,300,040,939

Chị Doit CMTX T8 1,000,000 3,301,040,939

MTQ có số GD 3107181002103002 CMTX T8 500,000 3,301,540,939

Chi phí ngày 31/07/2018 5,065,800 3,296,475,139

Lương  Kỳ 2 T7 C Nga 500,000 3,295,975,139



Lương  Kỳ 2 T7 C Nghĩa 500,000 3,295,475,139

Lương  Kỳ 2 T7 Tuấn Tú 2,000,000 3,293,475,139

57,100,264 78,297,100 3,293,475,139

Thu Chi Tồn

3,314,671,975

1,108,264 3,315,780,239

9,000,000 3,324,780,239

40,120,000 3,364,900,239

6,872,000 3,371,772,239

78,297,100 3,293,475,139

57,100,264 78,297,100 3,293,475,139

Ngày DIỄN GIẢI SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN

02/7/18 Phí quản lý TK VCB 1 2,200 2,200

2,200

03/7/18 Chả cá basa hấp 10 24,000 240,000

Chả cá basa tươi 10 23,000 230,000

Chuối 30 7,000 210,000

Phí Điện thoại bàn T6 1 35,000 35,000

715,000

05/7/18 Chuối 30 7,000 210,000

Tổng

Tổng

CHI TIẾT CHI CHÍ

Tiền lãi

CMTX

CMKTX

Tiến bán cơm (3206 phần)

Tổng chi phí trong tháng

Tồn quỹ cuối tháng 07/2018

Tồn quỹ cuối tháng 07/2018

Chi tiết

Tồn tháng 06/2018



Cà chua 5 12,000 60,000

Băng keo lớn 2 20,000 40,000

Rau câu 2 145,000

Bộ xả bồn rửa chén 6 25,000 150,000

Ống xả bồn 7 4,000 28,000

Phí in sao kê VCB Quý 2/2018 7 3,300 23,100

656,100

06/7/18 Chả cá basa tươi 10 23,000 230,000

Chả cá basa hấp 10 24,000 240,000

470,000

07/7/18 Chuối 30 7,000 210,000

Đậu hủ 307 400,000

Cà chua 4 12,000 48,000

Phí DV Internet T6 1 11,000 11,000

Phí SMS VCB T6 1 11,000 11,000

680,000

09/7/18 Chả cá basa hấp 5 24,000 120,000

Chả cá basa tươi 10 23,000 230,000

350,000

10/7/18 Thịt đùi 20 50,000 1,000,000

Chuối 30 7,000 210,000

Cải chua 10 25,000 250,000

Hành lá 1 10,000 10,000

Ớt 1 32,000 32,000

Phí Internet T6 1 350,000 350,000

1,852,000

11/7/18 Chả cá basa hấp 15 24,000 360,000

360,000

12/7/18 Chuối 30 7,000 210,000

Bắp cải 15 8,000 120,000

Khổ qua 15 100,000

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



Khăn giấy 3 78,000 234,000

Bao tay 1 48,000 48,000

712,000

14/7/18 Chuối 30 7,000 210,000

Bí đỏ 50 7,500 375,000

Cà chua 10 11,000 110,000

Bắp cải 20 4,500 90,000

Susu 20 4,500 90,000

Khoai mỡ 20 10,000 200,000

Hành lá 4 15,000 60,000

Trứng gà 100 2,500 250,000

Tiền điện T7 1 561,000

Lương  Kỳ 1 T7 C Nga 1,000,000

Lương  Kỳ 1 T7 C Nghĩa 500,000

Lương  Kỳ 1 T7 Tuấn Tú 2,000,000

5,446,000

16/7/18 Cá viên basa hấp 30 25,000 750,000

750,000

17/7/18 Ớt 1 40,000 40,000

Chuối 30 7,000 210,000

250,000

19/7/18 Chuối 30 7,000 210,000

Hổ trợ Quỹ Cơm Cần Thơ 1 50,000,000 50,000,000

Muối 5 7,000 35,000

Chả lụa 10 60,000 600,000

Chả chiên 15 75,000 1,125,000

51,970,000

20/7/18 Phí VS T7 1 200,000 200,000

Chả cá basa tươi 10 23,000 230,000

Chả cá basa hấp 5 24,000 120,000

550,000

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



21/7/18 Chuối 30 7,000 210,000

210,000

24/7/18 Thịt đùi 20 50,000 1,000,000

Ớt 1 40,000 40,000

Hành lá 0.5 30,000 15,000

Ngò gai 5,000

Chuối 30 7,000 210,000

Đậu hủ 300 1,200 360,000

1,630,000

25/7/18 Chả cá basa hấp 25 24,000 600,000

600,000

26/7/18 Bắp cải 15 9,000 135,000

Chuối 30 7,000 210,000

Tiền nước T7 1 618,000 618,000

963,000

28/7/18 Đùi gà góc tư 60 26,000 1,560,000

Khoai mỡ 20 10,000 200,000

Hành lá 1 5,000 5,000

Sả cây 3 10,000 30,000

Ớt bột 1 60,000 60,000

Chuối 30 7,000 210,000

2,065,000

31/7/18 Thịt đùi 10 50,000 500,000

Bắp cải 15 8,000 120,000

Ớt 1 40,000 40,000

Chuối 30 7,000 210,000

Gas 45kg 4 4,165,000

Lương  Kỳ 2 T7 C Nga 500,000

Lương  Kỳ 2 T7 C Nghĩa 500,000

Lương  Kỳ 2 T7 Tuấn Tú 2,000,000

Phí chuyển tiền T7(cùng hệ thống) 7 2,200 15,400

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



Phí chuyển tiền T7 (khác hệ thống) 2 7,700 15,400

8,065,800

78,297,100

Tổng

TỔNG CỘNG 


